
  SỞ Y TẾ HÀ GIANG                                                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   BỆNH VIỆN PHỔI                                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:            /BV- KHTH                                              BẢNG PHÂN TRỰC BỆNH VIỆN 

                                                                                                        Tháng 12 năm 2023 
Ngày 

tháng 
Thứ 

Lãnh 

đạo 
Bác sĩ 

Điều dưỡng 
Dược 

Hành chính Cận lâm sàng Dinh 

dưỡng 
KSNK Hộ lý 

HSCC BP LNP LP CNTT Lái xe Bảo vệ XN XQ 

1/12 Sáu Tài Thanh Vịnh Luyến Thủy Nụ  Diêm Dũng Sòi Nhâm  Khánh    

2/12 Bảy Phương Tuyên Chiến Khiết Trang Hà Lý  Lê Dũng Nghiêm Nhâm  Khánh Huyền Xuân Hường - Hóa 

3/12 CN Đức  Thiện P- Hà Thùy Hằng Hưng Lý Diêm Dũng Sòi Nhâm  Khánh Dịu Xuân Lý - Hương  

4/12 Hai Huyền Nhâm Sơn Lan Quế Dịu  Lê Dũng Nghiêm Hà Thư    

5/12 Ba Tài Cường Cường Hằng Dũng Thủy  Diêm Dũng Sòi Hà Thư    

6/12 Tư Phương  Cần Duyên Oanh Thương Lan  Lê Dũng Nghiêm Hà Thư    

7/12 Năm Đức  Thu Chiến Toàn Hương Sinh  Diêm Dũng Sòi Hà Thư    

8/12 Sáu Huyền Liên Thanh Doanh Hà Duyên  Lê Dũng Nghiêm Hà Thư    

9/12 Bảy Tài Nguyên Hằng Hạnh Tâm Liên Lý Diêm Dũng Sòi Hà Thư Thanh Thăng Lý - Hương 

10/12 CN Phương  Thắng Trang Linh Thủy Thúy Lý Lê Dũng Nghiêm Hà Thư Huyền Thăng Hường - Hóa 

11/12 Hai Đức  Thanh P-Hà Hương Trang Hà  Diêm Dũng Sòi Thúy Khánh    

12/12 Ba Huyền Tuyên Sơn Luyến Quế Hằng  Lê Dũng Nghiêm Thúy Khánh    

13/12 Tư Tài Thiện Chiến Khiết Hằng Liên  Diêm Dũng Sòi Thúy Khánh    

14/12 Năm Phương  Nhâm Hằng Thùy Dũng Nụ  Lê Dũng Nghiêm Thúy Khánh    

15/12 Sáu Đức  Cường Trang Lan Thương Thúy  Diêm Dũng Sòi Thúy Khánh    

16/12 Bảy Tài Cần Cường Hằng Hương Thủy Lý Lê Dũng Nghiêm Thúy Khánh Dịu Sâm Hường - Hóa 

17/12 CN Phương  Thu Duyên Oanh Hà Lan Lý Diêm Dũng Sòi Thúy Khánh Thanh Sâm Lý - Hương  

18/12 Hai Đức  Liên Sơn Doanh Tâm Dịu  Lê Dũng Nghiêm Toàn Thư    

19/12 Ba Huyền Nguyên Hằng Hương Thủy Hà  Diêm Dũng Sòi Toàn Thư    

20/12 Tư Tài Thắng P-Hà Hạnh Quế Hưng  Lê Dũng Nghiêm Toàn Thư    

21/12 Năm Phương  Thanh Cường Linh Trang Thủy  Diêm Dũng Sòi Toàn Thư    

22/12 Sáu Đức  Tuyên Thanh Khiết Hương Lan  Lê Dũng Nghiêm Toàn Thư    

23/12 Bảy Huyền Cường Hiền Luyến Hằng Nụ Lý Diêm Dũng Sòi Toàn Thư Huyền Xuân Hường - Hóa 

24/12 CN Tài Nhâm Trang Lan Dũng Hằng Lý Lê Dũng Nghiêm Toàn Thư Dịu Xuân Lý - Hương  

25/12 Hai Phương  Thiện Duyên Thùy Hà Hưng  Diêm Dũng Sòi Nhâm  Khánh    

26/12 Ba Đức  Cần Sơn Hằng Tâm Dịu  Lê Dũng Nghiêm Nhâm  Khánh    

27/12 Tư Huyền Thu Cường Oanh Thủy Liên  Diêm Dũng Sòi Nhâm  Khánh    

28/12 Năm Tài Thắng Trang Hạnh Trang Duyên  Lê Dũng Nghiêm Nhâm  Khánh    

29/12 Sáu Phương Nguyên Vịnh Toàn Hằng Hằng  Diêm Dũng Sòi  Nhâm  Khánh    

30/12 Bảy Đức  Liên Hiền Doanh Dũng Thúy Lý Lê Dũng Nghiêm Nhâm  Khánh Thanh Thăng Hường - Hóa 

31/12 CN Huyền Hùng   Chiến Hương Hương Sinh Lý Diêm Dũng Sòi Nhâm  Khánh Huyền Thăng Lý - Hương  

                                                

Trực đường dây nóng BS Đặng Thị Nga Huyền số ĐT: 0965351717 

                                                                                                                                                                                 Hà Giang, ngày        tháng 11 năm 2023 

Nơi nhận:                                  GIÁM ĐỐC 

- BGĐ Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu VT-KH.  

                                                                                                                              

                                                                                                                                                 Chúc Hồng Phương 
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